
ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN XÉT DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 13 16 17 18

1
Dương Thị Diệu 

Dung
21F7010006 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

2
Đoàn Thị Ngọc 

Hạ
21F7010009 Anh SP K18B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

3
Trương Ngọc Lê 

Hoài
21F7010011 Anh SP K18B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

4
Trương Ngọc Lê 

Huyền
21F7010015 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

5
Võ Thị Phương 

Linh
21F7010019 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

6
Nguyễn Thị Ngọc 

Nữ
21F7010028 Anh SP K18B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

7
Tăng Thị Thu 

Thảo
21F7010033 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

8
Trần Ngọc Minh 

Hằng
21F7010043 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

9
Trần Lê Quỳnh 

Anh
21F7010070 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

10 Nguyễn Việt Hà 21F7010089 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

11 Kha Thị Diệu Hà 21F7010092 Anh SP K18B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

12 Lê Thị Hiền 21F7010098 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

13
Phạm Thị Minh 

Hiếu
21F7010099 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

14 Vũ Trần Gia Huy 21F7010108 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

15
Thái Thị Thanh 

Huyền
21F7010110 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

16 Nguyễn Thị Minh 21F7010130 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

17
Lê Trần Bảo 

Ngọc
21F7010141 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt
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18
Lâm Ngọc Thảo 

Nguyên
21F7010143 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

19
Phạm Thị Tâm 

Oanh
21F7010166 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

20 Nguyễn Thị Tâm 21F7010178 Anh SP K18B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

21
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
21F7010204 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

22
Trần Thái Hoàng 

Vân
21F7010212 Anh SP K18A Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

23
Hồ Thị Thanh 

Vân
21F7010213 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

24
Phan Thị Thanh 

Xuân
21F7010219 Anh SP K18C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

25 Thái Bá Dũng 21F7040002 Trung SP K18 Tiếng Trung

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

26 Nguyễn Duy Anh 22F7010003 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

27
Nguyễn Lê Kim 

Anh
22F7010011 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

28
Nguyễn Thị Vân 

Anh
22F7010012 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

29
Nguyễn Vũ Vĩ 

Cầm
22F7010024 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

30 Trần Lan Chi 22F7010030 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

31
Ngô Thị Phương 

Dung
22F7010039 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

32
Nguyễn Thị 

Phương Dung
22F7010040 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

33 Đào Thị Hằng 22F7010064 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

34
Lê Thị Minh 

Hạnh
22F7010066 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

35
Nguyễn Trí 

Trung Hiếu
22F7010071 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa
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36
Lê Hà Thùy 

Hương
22F7010079 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

37
Trần Thị Khánh 

Huyền
22F7010089 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

38
Nguyễn Thị Mỹ 

Lành
22F7010095 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

39 Bùi Thị Kim Liên 22F7010098 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

40 Lê Thị Ngọc Linh 22F7010102 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội, dừng học [HK2_22-

23]

Dừng Hỗ trợ 100% 

tiền đóng học phí
Dừng xét

41 Lê Trần Bảo Long 22F7010108 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

42
Hoàng Thái 

Hồng Minh
22F7010117 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

43
Lê Xuân Tuyết 

Minh
22F7010118 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

44
Phạm Thị Tuyết 

Mong
22F7010120 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

45
Trần Lê Thảo 

Nguyên
22F7010129 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

46
Trương Thân Vũ 

Thành Nhân
22F7010132 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

47
Nguyễn Trần Hạ 

Nhi
22F7010134 Anh SP K19B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

48
Võ Hoàng Linh 

Nhi
22F7010139 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

49 Nguyễn Cửu Phúc 22F7010156 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

50
Trương Thị Hoài 

Phương
22F7010161 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

51 Lê Thị Hiền Thảo 22F7010183 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 30% tiền 

đóng học phí
30%

Đã giảm 70% 

học phí theo 

NĐ.81

Chưa

52
Dương Thị Thảo 

Uyên
22F7010213 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

3



1 2 3 4 5 6 7 13 16 17 18

ĐỀ NGHỊ 

XÉT 

TRỰC 

TUYẾN

TỶ LỆ 

HỖ TRỢ
KẾT QUẢGHI CHÚSTT LỚP KHOA ĐỐI TƯỢNG MỨC HỖ TRỢHỌ VÀ TÊN

MÃ SINH 

VIÊN

53
Phạm Hoàng Anh 

Vũ
22F7010217 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

54
Lê Trần Quỳnh 

Nga
22F7010234 Anh SP K19B Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

55
Đinh Thị Xuân 

Mai
22F7010260 Anh SP K19D Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

56
Nguyễn Thị 

Tuyết Như
22F7010277 Anh SP K19C Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

57 Lê Thị Bảo Trân 22F7010296 Anh SP K19E Tiếng Anh

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa

58
Hoàng Nguyễn 

Kim Ngân
22F7030002 Pháp SP K19

Tiếng Pháp - Tiếng 

Nga

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Đợt 2 Đạt

59 Phạm Thị Búp 22F7030010 Pháp SP K19
Tiếng Pháp - Tiếng 

Nga

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội, thôi học [HK1_2022-

2023]

Thôi Hỗ trợ 100% 

tiền đóng học phí
Thôi xét

60
Lê Thị Ngọc 

Hạnh
22F7030024 Pháp SP K19

Tiếng Pháp - Tiếng 

Nga

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội, thôi học [HK2_2022-

2023]

Thôi Hỗ trợ 100% 

tiền đóng học phí
Thôi xét

61
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như
22F7040008 Trung SP K19 Tiếng Trung

Sinh viên ngành sư phạm đăng 

ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt, đào tạo theo nhu 

cầu xã hội

Hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí
100% Chưa
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